 Ngày 20 tháng 09 năm 2025                                  
BÀI 2: BÀI HỌC CUỘC SỐNG

(Truyện ngụ ngôn)

Môn học: Ngữ văn ; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 13 tiết

I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức:
- Đặc điểm truyện ngụ ngôn.

- Tóm tắt văn bản và yêu cầu của việc tóm tắt văn bản.

- Đặc điểm và công dụng của dấu chấm lửng.

2.Về năng lực:
Năng lực chung: Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
Năng lực đặc thù:

* Đọc:

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian; tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

 - Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.

 - Nhận biết được các công dụng của dấu chấm lửng.

* Viết:
- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.

* Nói và nghe:

- Biết kể một số truyện ngụ ngôn; biết sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, dí dỏm, hài hước trong khi nói và nghe.

3. Về phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè, người thân; biết ứng xử đúng mực, nhân văn. (Tích hợp GD ĐĐ-LS)

*Tích hợp GD ĐĐ-LS: Thái độ bình tĩnh, cái nhìn toàn diện, bao quát trước bất kì một vấn đề. (Văn bản 1,2: Những cái nhìn hạn hẹp)

*Tích hợp GD QP-AN: Hiểu biết về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc gắn liền với các vị anh hùng. (Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử)

*Tích hợp GD QP-AN: Yêu nước, biết ơn, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, ti vi/ máy  chiếu, máy tính.

- Một số tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS trình bày  kết quả làm việc nhóm.

- Phiếu học tập.

- Sơ đồ, bảng biểu

-  Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ viết, HĐ nói

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
B. NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN NGỤ NGÔN 
Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 24)

1.Hoạt động 1: Xác định vấn đề (5 phút) 

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. GV dẫn dắt vào bài mới.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.

c. Sản phẩm: Suy nghĩ , câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập
	- GV chuyển giao nhiệm vụ:

HS hoạt động cá nhân.

Em đã từng kể lại truyện ngụ ngôn cho người khác nghe chưa? Người nghe em kể là ai? Em đã kể chuyện đó theo cách thức như thế nào? Em nhận thấy người nghe có hiểu, có thích thú không?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
	 Hs chia sẻ

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS suy nghĩ, trả lời.

- GV quan sát, lắng nghe
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	- HS trình bày trải nghiệm cá nhân.

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	

	Kết luận/ Nhận định
	- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài:
	


2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút) 

a. Mục tiêu: Biết kể một truyện ngụ ngôn.
b. Nội dung: HS sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị (Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian 

và thời gian nói)

	Giao nhiệm vụ học tập
	- GV chuyển giao nhiệm vụ: Chia lớp thành 4 nhóm và thực hiện yêu cầu:

Em hãy xác định đề tài, mục đích, không gian và thời gian nói. 

HS trao đổi nhóm.

- HS thực hiện nhiệm vụ.
	Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

a. Đề tài: Kể lại truyện ngụ ngôn

- Một trong bốn truyện vừa học

- Một trong số các truyện ngụ ngôn Việt Nam

- Một trong số các truyện ngụ ngôn của Ê- dốp

- Một trong số các truyện ngụ ngôn của La Phông-ten

b. Mục đích: Kể lại truyện ngụ ngôn, vận dụng và thưởng thức những cách nói thú vị

c. Không gian, thời gian nói: Trong lớp học, ở gia đình…

	Thực hiện nhiệm vụ
	- GV quan sát, gợi mở, hỗ trợ.

- HS tham khảo sách một số truyện ngụ ngôn có tại thư viện.

- Suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, phản biện.
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	- HS trình bày sản phẩm thảo luận theo từng nhóm.

- Các HS còn lại lắng nghe sự trình bày.

- GV gọi HS nhóm còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	

	Kết luận/ Nhận định
	- GV nhận xét quá trình sử dụng tài liệu từ thư viện, sự tương tác, thảo luận nhóm của học sinh. 

GV chốt lại kiến thức.
	

	Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn tìm ý, lập dàn ý

	Giao nhiệm vụ học tập
	- GV chuyển giao nhiệm vụ.

+ GV phát PHT số 1, HS Thảo luận nhóm 6 HS.

Yếu tố

Nội dung

Nhân vật, sự kiến chính trong câu chuyện

Diễn biến

Bài học cuộc sống

Tính chất hài hước, phê phán toát ra từ yếu tố nào (nhân vật, tình huống…)

Có thể vận dụng yếu tố hài hước nào để kể chuyện

Trình tự kể chuyện

Tranh ảnh minh họa

Giọng điệu, biểu cảm 

- HS thực hiện nhiệm vụ.
	Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

* Tìm ý

Theo PHT số 1

* Lập dàn ý

Dựa vào phần tìm ý để triển khai thành dàn ý.



	Thực hiện nhiệm vụ
	- GV quan sát, gợi mở, hỗ trợ.

- HS dựa vào sách đã sử dụng về một truyện ngụ ngôn bất kì đã dùng ở phần trước đưa ra suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, phản biện.
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	- HS  các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.

- GV gọi HS các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	

	Kết luận/ Nhận định
	- GV nhận xét quá trình tương tác, thảo luận nhóm của học sinh. 
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)

a. Mục tiêu: 

- Biết kể một truyện ngụ ngôn.

b. Nội dung: HS thực hành kể lại một truyện ngụ ngôn và trao đổi, đánh giá bằng bảng kiểm.
c. Sản phẩm: Bài nói của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn HS luyện tập,  trình bày

	Giao nhiệm vụ học tập
	- GV chuyển giao nhiệm vụ.

+ Phát bảng kiểm, HS căn cứ vào tiêu chí của bảng kiểm để có cách trình bày phù hợp

+ Định hướng cho HS một vài tiêu chí

- HS thực hiện nhiệm vụ.
	Bước 3: Trình bày

- Tìm cách mở đầu và kết thúc sao cho hấp dẫn

- Lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với văn nói

- Nói to, rõ, hào hứng, tự nhiên

- Phân bố thời gian hợp lí



	Thực hiện nhiệm vụ
	- GV quan sát, hỗ trợ.

- HS các nhóm lần lượt kể lại một truyện ngụ ngôn.
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	- HS trình bày sản phẩm.

- GV gọi HS nhóm còn lại nhận xét, bổ sung bài kể của bạn.
	

	Kết luận/ Nhận định
	- GV  nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	

	Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn HS trao đổi, đánh giá

	Giao nhiệm vụ học tập
	- GV chuyển giao nhiệm vụ.

+  Trình bày bảng kiểm, HS căn cứ vào tiêu chí của bảng kiểm để trao đổi, đánh giá bài của bạn.

+ Định hướng cho HS một vài tiêu chí

- HS thực hiện nhiệm vụ.
	Bước 4: Trao đổi, đánh giá
- Trong vai trò người nói: cần tập trung ghi lại nhận những câu hỏi, nhận xét của người nghe và có những phản hồi thỏa đáng, thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người nghe.

- Trong vai trò người nghe: có thể nêu một số nhận xét hoặc câu hỏi gợi nhắc để người trình bày bổ sung những chi tiết còn thiếu hoặc chưa rõ.

- Dùng bảng kiểm để tự đánh giá bài nói của mình và của bạn.

	Thực hiện nhiệm vụ
	- GV quan sát, hỗ trợ, nhấn mạnh ba tiêu chí thể hiện yêu cầu riêng khi kể thưởng thức truyện ngụ ngôn mà việc kể thưởng thức truyện cổ tích không nhất thiết phải có.

- HS trao đổi dựa vào bảng kiểm.
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	- HS trình bày sản phẩm, nhận xét bài lẫn nhau.
	

	Kết luận/ Nhận định
	- GV  nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng để luyện nói.
b. Nội dung: HS dựa vào góp ý của các bạn và GV, học sinh quay video bài nói. 
c. Sản phẩm học tập: Video bài nói của học sinh. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập
	- Gv chuyển giao nhiệm vụ.

Hs kể lại truyện ngụ ngôn khác và quay lại video

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
	- Hs thực hiện ở nhà quay video bài nói.

	Thực hiện nhiệm vụ
	- Hs thực hiện ở nhà.
	

	Báo cáo/ Thảo luận
	-HS gửi video lên Zalo lớp.
	

	Kết luận/ Nhận định
	- GV và HS nhận xét, đánh giá, bổ sung, dựa vào bảng kiểm.
	


Bảng kiểm bài nói kể lại một truyện ngụ ngôn

	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Trình bày đủ các phần mở đầu, nôi dung chính và kết thúc.
	
	

	Có những lưu ý chung, gợi mở dự đoán về bài học sẽ được rút ra.
	
	

	Trình bày gọn, rõ về diễn biến của các sự việc trong câu chuyện.
	
	

	Sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu phù hợp, có những thay đổi cần thiết.
	
	

	Thể hiện được tính hài hước, triết lí của truyện ngụ ngôn.
	
	

	Chủ động, tự tin, nhìn vào người nghe khi nói.
	
	

	Bảo đảm thời gian quy định
	
	


Bảng kiểm lại bằng ba tiêu chí riêng với yêu cầu

                        kể lại một truyện ngụ ngôn

	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Có những lưu ý chung, gợi mở dự đoán về bài học sẽ được rút ra.
	
	

	Trình bày gọn, rõ về diễn biến của các sự việc trong câu chuyện.
	
	

	Sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu phù hợp, có những thay đổi cần thiết.


	
	

	Thể hiện được tính hài hước, triết lí của truyện ngụ ngôn.
	
	


